
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ 

Nam Nữ

1 1 Hà Thị Hồng Anh 04.9.1999
Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam

Bác sĩ đa 

khoa
Bệnh viện Tâm thần 50 50

2 3 Hồ Đăng Bình 04.01.2000 Thôn Thủ Lễ 3, xã Quảng Phước, huyện 

Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

Bác sĩ đa 

khoa

Trung tâm Y tế      

huyện Quảng Điền
89.5 89.5

3 4 Phạm Thị Dư 24.4.1999
Vinh Sơn, Lộc Sơn, Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Bác sĩ đa 

khoa

Trung tâm Y tế             

huyện Phú Vang
72.5 72.5

4 6 Trần Đức Thịnh 01.7.1995
Thôn 2, Vinh Thanh, Phú Vang, Thừa 

Thiên Huế

Bác sĩ đa 

khoa

Trung tâm Y tế           

huyện Phú Vang
85 85

5 8 Phạm Nữ Thu Hiền 07.9.1995 Bình Tiến, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt

Bệnh viện Đa khoa 

Bình Điền
57.5 57.5

6 10 Bùi Minh Bảo  Ngọc 25.8.2000
54 Thạch Hãn, Phường Thuận Hòa, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt

Bệnh viện               

Răng Hàm Mặt Huế
95.5 95.5

7 14 Trần Thị Hà Phương 05.10.1995
144 Trần Hoàn, thị xã Hương Thủy, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Răng 

Hàm Mặt

Trung tâm Y tế             

huyện Phú Vang
92.5 92.5

8 15
Hoàng Nguyễn 

Thành
Đạt 06.5.2000

3B/36 Nguyễn Hoàng, Phường Kim 

Long, thành phố Huế

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Y tế             

thị xã Hương Trà
75 75

9 18 Phạm Hữu Đăng Khoa 05.8.2000
57 Triều Việt Vương, Phường Thuận 

An,  tỉnh Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
92.5 92.5

10 19 Nguyễn Lê Bảo Ngọc 23.6.1999
7A/28 Võ Thị sáu, Phường Phú Hội, 

thành phố Huế

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
87.5 87.5

Hộ khẩu

 thường trú 

Vị trí dự 

tuyển

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN                                                    

Đơn vị dự tuyển
Điểm thi 

vấn đáp

(Kèm theo Thông báo số 4632/TB-HĐTD ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2024)

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 

thứ 

tự

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm đạt 

được

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2024

Số Báo 

danh
Họ Tên

Ngày sinh 



Nam Nữ

Hộ khẩu

 thường trú 

Vị trí dự 

tuyển
Đơn vị dự tuyển

Điểm thi 

vấn đáp

Số 

thứ 

tự

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm đạt 

được

Số Báo 

danh
Họ Tên

Ngày sinh 

11 21 Hồ Thị Bảo Khuyên 21.6.2000
Cân Sân, Xã Hồng Thượng, huyện A 

Lưới, Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Y tế          

huyện A Lưới
90 5 95

12 23 Mai Xuân Nhi 05.5.2000
Trung Chánh, Lộc Điền, huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Trung tâm Y tế           

huyện Phú Lộc
89 89

13 24 Nguyễn Xuân Đức 16.5.1995
41 Tả trạch, TDP4, Thị trấn Khe Tre, 

Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Y học 

cổ truyền

Trạm Y tế                    

xã Thượng Quảng
95 95

14 25 Phùng Hữu Nam Anh 10.7.2000
163/12 Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, 

thành phố Huế

Cử nhân Xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế            

huyện Phú Lộc
91.5 91.5

15 29 Trương Ngọc Thanh 06.3.1991
xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế

Cử nhân Xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế            

huyện Phú Lộc
87.5 87.5

16 33 Lê Thị Hoài Tiên 02.12.1997 Bình Tiến, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Cử nhân Xét 

nghiệm

Bệnh viện Đa khoa 

Bình Điền
85 85

17 39 Nguyễn Thị Thảo Như 18.6.2002
Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Cử nhân Xét 

nghiệm

Trung tâm Y tế            

huyện Phong Điền
70 70

18 44 Võ Thị Hòa 20.8.1994
Tổ 4 Tây Thượng, Phú Thượng, thành 

phố Huế

Cao đẳng 

Phục hồi 

chức năng

Bệnh viện                       

Y học cổ truyền
55 55

19 47
Nguyễn Thị 

Ngọc
Nữ 25.5.1993

xã Hồng Thái, huyện A Lưới, Thừa 

Thiên Huế

Cao đẳng Hộ 

sinh

Trung tâm Y tế             

huyện A Lưới
60 5 65

20 50 Lê Thị Hân 08.5.1995
Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú 

Yên

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Y tế              

thị xã Hương Thủy
86.5 86.5

21 51
Nguyễn Đình 

Nhật 
Quang 10.8.2000

50 Dạ lê, Thủy Phương, thị xã Hương 

Thủy, Thừa Thiên Huế

Bác sĩ Y học 

dự phòng

Trung tâm Y tế                

thị xã Hương Thủy
87 87

22 57 Lê Thị Ngọc Huyền 25.9.1995
Phong Thu, Phong Điền, Thừa Thiên 

Huế
Y sĩ đa khoa

Trạm Y tế                           

xã Phong Chương
86.5 86.5



Nam Nữ

Hộ khẩu

 thường trú 

Vị trí dự 

tuyển
Đơn vị dự tuyển

Điểm thi 

vấn đáp

Số 

thứ 

tự

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm đạt 

được

Số Báo 

danh
Họ Tên

Ngày sinh 

23 61 Lê Thịnh 21.9.1994
04 Trần Thúc Nhẫn, Vĩnh Ninh, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Y sĩ đa khoa

Trạm Y tế                             

xã Phong Sơn
75 75

24 63 Nguyễn Thị Nga 16.6.1983
Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, 

Thừa Thiên Huế
Hộ Lý

Trung tâm Y tế                

huyện Phong Điền
66 66

25 64 Sơn Thị Kim Phương 01.01.1984
Thủy Phù, Hương Thủy, tỉnh Thừa 

Thiên Huế
Hộ Lý

Trung tâm Y tế                 

thị xã Hương Thủy
52 5 57

26 65 Võ Uyên Nhi 28.5.1995
Thế Lại Thượng, Hương Vinh, Hương 

Trà, Thừa Thiên Huế

Cử nhân           

Kế toán

Trung tâm Y tế             

huyện Phú Lộc
64.5 64.5

27 66 Hồ Thị Hương 01.9.1984
Tổ 7, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang

Cử nhân           

Kế toán

Trung tâm Y tế           

huyện Nam Đông
57 5 62

28 69 Võ thị Tuyết Phương 24.12.1981
55 Đặng Tất, Phường An Hòa, thành phố 

Huế

Cao đẳng               

Kế toán

Bệnh viện Y học cổ 

truyền
50.5 50.5

29 74 Võ Phan Ngọc Huyền 19.9.2002
26 Đường Khe Tre, thị trấn Khe Tre, 

Nam Đông, Thừa Thiên Huế

Cử nhân             

Điều dưỡng
Bệnh viện Phổi 55 55

30 75 Đặng Thị Kiều  Ni 17.7.2001
Tiền Thành, Hương Phong, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân             

Điều dưỡng
Bệnh viện Phổi 96.5 96.5

31 76 Nguyễn Thị Huê 06.7.1991
44/6 Nguyễn Thái Học, Phường 5, thành 

phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Cử nhân             

Điều dưỡng

Trung tâm Giám định 

Y khoa- Pháp Y
95 95

32 77 Trần Thị Mau 30.7.2000
TDP 5 Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú 

Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân             

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế              

huyện Phú Lộc
51.5 51.5

33 79 Nguyễn Thị Thu Uyên 06.9.1985
Thôn Đông An, xã Lộc Điền, huyện Phú 

lộc, Thừa Thiên Huế

Cử nhân             

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế             

huyện Phú Lộc
57.5 57.5

34 81 Trần Thị Ánh Hồng 12.9.2001
Tổ 7, Phường Thủy Phương, Hương 

Thủy, Thừa Thiên Huế

Cử nhân             

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế                

thị xã Hương Thủy
97.5 97.5

35 82 Lê Thị Thùy Linh 27.5.1999
63 Hàn Mặc Tử, Vỹ Dạ,  thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân             

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế               

thị xã Hương Thủy
80 80



Nam Nữ

Hộ khẩu

 thường trú 

Vị trí dự 

tuyển
Đơn vị dự tuyển

Điểm thi 

vấn đáp

Số 

thứ 

tự

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm đạt 

được

Số Báo 

danh
Họ Tên

Ngày sinh 

36 93
Nguyễn Anh 

Hồng
Vân 02.11.1993

8/29/69/131 Trần Phú, Phước Vĩnh, 

thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng                

Điều dưỡng
Bệnh viện Phổi 59 59

37 97
Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 28.10.1997

TDP Nam Thượng, Phú Thượng, thành 

phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
95 95

38 102 Nguyễn Văn Phú 14.12.2003
Phường Hương Vinh, thành phố Huế, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trạm Y tế                     

xã Lộc Vĩnh
92.5 92.5

39 103 Phan Thị Hải 16.6.1996
Thủy Lương, Hương Thủy, Thừa Thiên 

Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trạm Y tế                            

xã Dương Hòa
75 75

40 108 Hoàng Thị Diệp Lệ 21.8.1997
Phong Bình, Phong Điền, Thừa Thiên 

Huế

Cử nhân 

Luật

Trung tâm Y tế                 

thành phố Huế
93.5 93.5

41 113 Bùi Sĩ Thành 01.01.2000
Phong Chương, Phong Điền, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cử nhân 

Luật

Trung tâm Y tế             

huyện Nam Đông
94.5 94.5

42 116 Phan  Cảnh Bảo Trâm 5.12.2001
70 Đặng Hữu Phổ, Thị trấn Sịa, Quảng 

Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân Y tế 

công cộng

Trung tâm Y tế             

huyện Quảng Điền
80 80

43 120 Lê Thị Kim Liên 20.02.1995
Thôn Mong A, Phú Gia, Phú Vang, 

Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế             

thị xã Hương Thủy
92.5 92.5

44 124 Trần Thị Chúc 14.11.1993
Xã Quảng Lợi, Quảng Điền,  tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế            

huyện Quảng Điền
92 92

45 128 Ngô Thị Thu Nga 24.7.1996
Thủ Lễ 3, Quảng Phước, Quảng Điền, 

Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế              

huyện Quảng Điền
91 91

46 135 Hồ Thị Phượng 06.5.2000
Xã Sơn Thủy, huyện A lưới, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế            

huyện A Lưới
51 51

47 138 Ngô Thị Thu Thảo 23.02.1994
Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Điều dưỡng

Trung tâm Y tế               

thị xã Hương Trà
90 90

48 139 Lê Thị Kim Liên 10.12.1992 Lộc Bổn, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Dược sĩ       

đại học

Trung tâm Y tế               

huyện Phú Lộc
80 80

49 143 Phan Thị Tất Toàn 28.4.2000
Tổ 6, TDP 6, Thị trấn A Lưới, huyện A 

Lưới, Thừa Thiên Huế

Dược sĩ       

đại học

Trung tâm Y tế             

huyện A Lưới
59 59

50 146 Lê Thị Thanh Nhàn 22.6.2000
6/1/119 Lê Huân, Phường Thuận Hòa, 

thành phố Huế

Dược sĩ       

đại học

Bệnh viện Răng Hàm 

Mặt Huế
92 92

51 154 Trần Thị Kim Thoang 21.6.1993 Bình Tiến, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
Cao đẳng 

Dược

Bệnh viện Đa khoa 

Bình Điền
94 94

52 156 Trần Thị Nhã Quyên 26.10.2003
TDP Liễu Nam, Hương Xuân, Hương 

Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Dược

Trung tâm Y tế               

thị xã Hương Trà
92 92



Nam Nữ

Hộ khẩu

 thường trú 

Vị trí dự 

tuyển
Đơn vị dự tuyển

Điểm thi 

vấn đáp

Số 

thứ 

tự

Điểm 

ưu 

tiên

Tổng 

điểm đạt 

được

Số Báo 

danh
Họ Tên

Ngày sinh 

53 162
Lê Huỳnh Thị 

Tường 
Vy 14.5.2000

14 Triều Sơn Tây, An Hòa, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân số viên 

hạng III

Trung tâm Y tế                    

thị xã Hương Trà
75 75

54 164 Trần Thị Thu Hà 12.4.1999
TDP 2 thị trấn A Lưới, huyện A Lưới, 

Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Dược

Trạm Y tế xã Phú 

Vinh
85 85

55 169
Phan Nguyễn Thị 

Kiều
Nga 10.9.1998

Thị trấn Phú Đa, Phú Vang, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cao đẳng 

Dược

Trạm Y tế                     

xã Phú Xuân
60 60

56 171 Nguyễn Thị Chi 02.10.1985
Xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Cao đẳng 

Dược

Trạm Y tế                             

xã Phong Bình
60 60

57 174 Cái Văn Hoàng 15.12.1986
104/3/1 Điện Biên Phủ, Phường Trường 

An, thành phố Huế

Cao đẳng 

Dược

Trạm Y tế                             

xã Quảng Thành
90 2.5 92.5

58 179 Võ Trần Thụy Vy 21.7.1999
Xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Cao đẳng 

Dược

Trạm Y tế                          

xã Xuân Lộc
65 65

59 181 Bùi Thị Hồng Hạnh 08.8.1992
44/6/271 Chi Lăng, phường Gia Hội, 

thành phố Huế

Dân số viên 

hạng IV

Trạm Y tế                      

phường Gia Hội
65 65

60 182 Trần Thị Thu Hằng 13.5.1991
448 Lê Duẫn, phường Tây Lộc, thành 

phố Huế

Dân số viên 

hạng IV

Trạm Y tế                      

phường Tây Lộc
72.5 72.5

61 183 Nguyễn Thị Kiều Lành 02.9.1986
Xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Dân số viên 

hạng IV

Trạm Y tế xã Lộc 

Vĩnh
55 55

62 184 Trần Thị Bích Ngọc 07.7.1991
TDP 3, Thị trấn Khe Tre, huyện Nam 

Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Dân số viên 

hạng IV

Trạm Y tế                             

thị trấn Khe Tre
60 60

63 185
Nguyễn Ngọc 

Quỳnh 
Như 28.02.1993

1/1065 Nguyễn Tất Thành, Phường Phú 

Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên 

Dân số viên 

hạng IV

Trạm Y tế                       

phường Phú Bài
80 80

64 188 Lê Thị Thu Thủy 30.6.1983
TDP 2, Tứ Hạ, Hương Trà, Thừa Thiên 

Huế

Cao đẳng 

Công nghệ 

thông tin

Trung tâm Y tế                   

thị xã Hương Trà
62.5 62.5

65 190 Nguyễn Tấn Phát 14.02.2000
Thôn Tam Hiệp, xã Bình Thành, thị xã 

Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Cử nhân 

công nghệ 

thông tin

Bệnh viện Đa khoa 

Bình Điền
62.5 62.5

66 193 Lê Thị Kim Trâm 22.3.2001
Tổ 11, Thủy Phương, Hương Thủy, 

Thừa Thiên Huế

Cử nhân 

công nghệ 

thông tin

Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật
97.5 97.5

67 196 Đoàn Thị Tuệ Linh 11.6.1997

4/868  Nguyễn Tất Thành, Tổ 1, Phường 

Phú Bài, thị xã Hương Thủy, Thừa 

Thiên Huế

Cử nhân 

công nghệ 

thông tin

Trung tâm Y tế                   

thị xã Hương Thủy
85 85



Nam Nữ

Hộ khẩu

 thường trú 

Vị trí dự 

tuyển
Đơn vị dự tuyển
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danh
Họ Tên

Ngày sinh 

68 199 Hoàng Minh Hùng 07.02.2001
Thôn Chiết Bi, Phú Thượng, thành phố 

Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỹ sư công 

nghệ thực 

phẩm

Trung tâm Y tế               

huyện Phú Vang
72.5 72.5

69 200 Lê Hồ Thảo Chi 12.8.1999
TDP 2, Thị trấn Phú Lộc, huyện Phú 

Lộc, Thừa Thiên Huế

Kỹ sư công 

nghệ thực 

phẩm

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm

82.5 82.5

70 201 Huỳnh Thị Túy Ngọc 04.01.1990
4/197 Nguyễn Sinh Cung, Phường Vỹ 

Dạ, thành phố Huế

Kỹ sư công 

nghệ thực 

phẩm

Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm

76 76

71 205 Trương Ngọc Cát Tường 20.3.2001
144 Tạ Quang Bửu, Phường Đông Ba, 

thành phố Huế

Kỹ sư công 

nghệ thực 

phẩm

Trung tâm Y tế                

thành phố Huế
82.7 82.7

72 206
Hoàng Nguyễn 

Bảo
Thái 24.11.1988

Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, 

tỉnh Thừa Thiên Huế

Cao đẵng Kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

Trung tâm Y tế              

huyện Phong Điền
56 56

73 207 Huỳnh Văn Trung 10.01.1997
Thôn 6, xã Vinh Thanh, huyện Phú 

Vang, Thừa Thiên Huế

Cử nhân Kỹ 

thuật hình 

ảnh y học

Trung tâm Y tế                

huyện Phú Lộc
62.5 62.5

Danh sách gồm có 73 người./.
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